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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
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BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

SỐ: 29/2023/0313789985/CBSP 

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: Công Ty TNHH Vinoteka 

Địa chỉ: 153/25 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, TPHCM 

Điện thoại: +84 (28) 3636 9856  Fax: N/A  

E-mail: s.a@vinoteka.vn

Mã số doanh nghiệp: 0313789985

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: …............  Ngày Cấp/Nơi cấp: …............. 

(đối với cơ sở thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm theo quy định) 

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: rượu vang nho LA CASTELLINA TOSCANA BIANCO IGT

"RUGIADA"

2. Thành phần: 100% nho lên men tự nhiên

3. Dung tích: 750ml.

4. Thời hạn sử dụng sản phẩm: không có thời hạn.

5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: sản phẩm đựng trong chai thủy tinh có nút bần, 

đóng gói theo đúng quy định an toàn thực phẩm của Bộ Y tế.

6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm (trường hợp thuê cơ sở sản xuất): Tenute 

Squarcialupi La Castellina di Tommaso Bojola; Loc. Ferrozzola N.1, 53011, Castellina in 

Chianti (SI), Italy; Xuất xứ: Ý.

mailto:s.a@vinoteka.vn


III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm

dự kiến).
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Trang 3 

NHÃN PHỤ SẢN PHẨM 

Rượu vang nho LA CASTELLINA TOSCANA BIANCO IGT "RUGIADA" 

Tên sản phẩm 

Thể tích thực 
Hàm lượng ethanol 
Hạn sử dụng 
Thành phần  
Hướng dẫn sử dụng 
Bảo quản 
Nhiệt độ bảo quản 
Xuất xứ 
Nhà sản xuất 

Nhà nhập khẩu 

: Rượu vang nho LA CASTELLINA TOSCANA BIANCO 

IGT "RUGIADA" 

: 750 ml. 
: 13.5% Vol 
: Không quy định hạn sử dụng 
: 100% nho lên men 
: Uống trực tiếp 
: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát 
: +5~200C 
: Ý  (Italy)
: Tenute Squarcialupi La Castellina di Tommaso Bojola; Loc. 
Ferrozzola N.1, 53011, Castellina in Chianti (SI), Italy.
: Công ty TNHH Vinoteka; Địa chỉ: 153/25 Nguyễn Văn 
Hưởng, phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, TPHCM

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo: 
QCVN 6-3:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có 
cồn. 
QCVN 8-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi 
nấm trong thực phẩm. 
Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm 
và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn 
thực phẩm đã công bố. 

Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 nǎm 2023 
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 

Giám đốc 

Sitari Alexandru 
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QUATEST3°'

TONG eve TIEU cHUAN 00 LUaNG CHAT LUONG

TR UNG TAM KY THU� T TIEU CHUAN DO LUONG CHAT Ll/QNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Head Office· 49 Pasteur, DIS!. I, IICM(', Vic1nam 1 .... ,1'-1.;,., 829 4274 fa, , • • • •l'l 3012 b-nwl: mfocaqU31es13 com.vn Wcbsuc. """"'·quatest3.com.,u 

,...,,'u:.l..nm�lcx:0 Nu 7. road Jl;o.l, Bien !loo I 17� Dong l\a,, \ictnam0CS lot, Kl road, Cat Lw 17 1 Dist.2, IIC MC, \'ictnam06-I l.c !long Phong. D,st.S, ft(·Mc, \'lctnam 

KTJ-ooJ33ATP3/13 PH1Eu KET auA THU' NGHl�M I 0110212023 

TEST RE p ORT 
, Trang 0l/01 

I. Ten m!u

2. Mo ta m§u

3. S6 Im;mg m§u

4. Ngay nh�n m§u

5. Thai gian thu nghi�m

6. Noi gui m!u

: RƯỢU VANG NHO LA CASTELLINA TOSCANA BIANCO
IGT "RUGIADA"
: M§u thu nghi�m do �ach hang l§y m!u, ten m§u va thong tin vS m§u 
do khach hang cung cap. 
M§u con nguyen chai. 
: 01 

: 14/01/2023 

: 16/01/2023 - 01/02/2023 

: CONG TY TNHH VINOTEKA 

7. K�t qua thu nghi�m

153/25 Nguy�n Van Hu011g, phll'ong Thao Di�n, thanh ph6 
Thu Due, thanh ph6 H6 Chi Minh 

Ten chi tieu Phuong phap thu Gioi h�n Ph�m vi Ket qua thu 
phat hi?n do(>:) nghi�m 

7.1. Ham ltrgng chi, mg/L QITN/KT3 098:2016 l ,80x 10·2 Khong phat hi?n 

7.2. Ilam Im;mg methanol, 
(Ref: AOAC (999.11)) 

mg/L AOAC 2019 (972.11) - 45,4
7.3. 11am lugng sunphua dioxyt 

(SO2), mg/L AOAC 2019 (990.28) - 45,6
7.4. Ham lugng ochratoxin A, µg/L QITN/KT3 223:2018 0,3 . Khong phat hi?n

(Ref: AOAC 
(2000.03)) 

TRUONG PTN THt/C PHAM TL. GIAMDOC 
TRUONG PHONG THU NGHI:¢M 

Nguy�n Thanh Cong 

I. Ck Ir. t qua thll ngh,�m gh, trong phi u nay ,hi cu g1a Ill d61 , 01 m!u do lhich hang gm dJn d kh6ng ph.ii la g1ay chimg nh$n san phim. 

Trs1 result, are ,-ahd ft,r IM name/,• subm/ued sample(1J on/). and lh/J ts no/ a cmificate of product 

1 Tm rnlu. tm kbach hang dUQC gh, thco ylu cAu cua nm 8"' mlu / \am<" of samplt·(s) and cwtomer an- Mrrllen ,,. cu.t1omer 's reque.,t 

3. fl{, kh6ng di101 hao do mo r9ng d,rqc tmh ti, d(, khong d.km bio do chu!n oh.in vm h� Ji phu k • 2, phan � chuln tir<mg ling vm 9� �. dQ tm c$y. 

The reported e,panded unurtam,y of mrasuronen/ l.r slated 1H rhe stan,/ard tmceTlaml) of measurr=ni muftip/ieJ I>} w cowMge J,,,:1or * • !, 0195 �. confidmtt /c,-.,/ 

4 KMng dirqc ttlch sao �I ph.\n ph1fu kit qua thir ngh1� nay nfu k.Mng co •11 d&ng y b.1ng ,'4n ban cua Truog tam Kf thuJt 3. 

11m TeSI Rq,ort shall not be n-produccd. .-.,upl m full, M//houl 1hc Mrrllen permusion by {."Jualnl J 

S. My, thic mllc v� k�t qui kh:lch hang hen he thco d1a ch, �11u,1101J.com.vo va fll.!JrJ!.q1!;1tnt1£9m.,o d� b1�1 them th6ng tm. 

l'l,•as, cont<1cl {)uat<•H .I al the em,11/ uddrenes dh.�1w1c,tlJ.1L."U" und nJ fm.U<1laJ�n for farther in/imnallon uhou/ IN/ n-porl 

Um ,ira db,· I BHIS (04 2020) M03 Trr.S09 
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